
Giáo sư
Phó 

Giáo sư
Tiến sĩ Thạc sĩ Đại học

Cao 

đẳng

Trình 

độ khác
Hạng III Hạng II Hạng I

751 0 2 181 549 22 0 0 495 257 0

I Khối ngành I 298 0 0 70 220 9 0 0 189 110 0

1
[7140247] Sư phạm khoa 

học tự nhiên
16 0 0 3 12 1 0 0 10 6 0

2
[7140201] Giáo dục Mầm 

non
77 0 0 16 60 1 0 0 50 27 0

3
[7140213] Sư phạm Sinh 

học
18 0 0 6 11 1 0 0 11 7 0

4
[7140217] Sư phạm Ngữ 

văn
15 0 0 5 10 0 0 0 15 1 0

5
[7140209] Sư phạm Toán 

học
32 0 0 9 22 1 0 0 17 15 0

6
[7140202] Giáo dục Tiểu 

học
97 0 0 23 73 1 0 0 52 45 0

7
[51140201] Giáo dục mầm 

non
43 0 0 8 32 4 0 0 34 9 0

II Khối ngành II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III Khối ngành III 39 0 0 6 31 2 0 0 27 12 0

1 [7340301] Kế toán 39 0 0 6 31 2 0 0 27 12 0

IV Khối ngành IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V Khối ngành V 147 0 0 32 111 4 0 0 107 40 0

1 [7620105] Chăn nuôi 23 0 0 5 17 1 0 0 19 4 0

2
[7620115] Kinh tế nông 

nghiệp
38 0 0 5 32 1 0 0 24 14 0

3 [7620205] Lâm sinh 31 0 0 10 21 0 0 0 24 7 0

4
[7480201] Công nghệ 

thông tin
36 0 0 9 26 1 0 0 25 11 0

5
[7620110] Khoa học cây 

trồng
19 0 0 3 15 1 0 0 15 4 0

VI Khối ngành VI 75 0 2 23 50 2 0 0 55 20 0

1 [7720201] Dược học 39 0 1 15 23 1 0 0 25 14 0

2 [7720301] Điều dưỡng 36 0 1 8 27 1 0 0 30 6 0

VII Khối ngành VII 192 0 0 50 137 5 0 0 117 75 0

1 [7229042] Quản lý văn hoá 28 0 0 4 24 0 0 0 19 9 0

2 [7310104] Kinh tế đầu tư 32 0 0 8 23 1 0 0 19 13 0

3 [7310201] chính trị học 17 0 0 3 13 1 0 0 10 7 0

4 [7310401] Tâm lý học 30 0 0 12 17 1 0 0 15 15 0

5 [7760101] Công tác xã hội 22 0 0 6 15 1 0 0 12 10 0

6
[7810103] Quản trị dịch 

vụ du lịch và lữ hành
38 0 0 12 26 0 0 0 23 15 0

7 [7850103] Quản lý đất đai 25 0 0 5 19 1 0 0 19 6 0

Nội dung Tổng Số

TỔNG SỐ

Chức danh Trình độ đào tạo

   UBND TỈNH TUYÊN QUANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

(Kèm theo Thông báo số       /TB-ĐHTTr ngày        /     /2024 của Trường Đại học Tân Trào)

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học

năm học 2023-2024

A. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu

Biểu 20

Hạng chức danh nghề nghiệp

STT



I Khối ngành I

1 Nguyễn Thị Thanh Loan 29/3/1987 Nữ
Giảng viên 

chính
Thạc sĩ

Giáo dục Mầm non, Giáo dục 

Tiểu học

2 Nguyễn Như Mai 28/12/1988 Nữ Giảng viên Thạc sĩ
Giáo dục Mầm non, Giáo dục 

mầm non

3 Hoàng Thị Tuyết Mai 10/6/1988 Nữ
Giảng viên 

chính
Thạc sĩ

Sư phạm Toán học, Giáo dục Tiểu 

học, giáo dục mầm non

4 Hoàng Thị Thẻ 19/10/1988 Nữ
Giảng viên 

chính
Thạc sĩ

Giáo dục Mầm non, Giáo dục 

Tiểu học

5 Nguyễn Thị Thu Thuỳ 25/9/1988 Nữ Giảng viên Thạc sĩ
Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Toán 

học

6 Hoàng Thị Trang 13/9/1989 Nữ Giảng viên Tiến sĩ
Giáo dục Mầm non, Giáo dục 

Tiểu học

7 Hà Thu Huyền 20/12/1989 Nữ Giảng viên Thạc sĩ
Giáo dục Mầm non, Giáo dục 

Tiểu học

8 Nguyễn Mai Chinh 02/3/1989 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Giáo dục Tiểu học

9 Nguyễn Thị Dung 26/8/1990 Nữ Giảng viên Thạc sĩ
Giáo dục Mầm non, Giáo dục 

Tiểu học, Sư phạm Sinh học

10 Phạm Hồng Ngân 07/4/1990 Nữ Giảng viên Thạc sĩ
Giáo dục Mầm non, Giáo dục 

Tiểu học

11 Nguyễn Thị Thuỳ 20/3/1991 Nữ Giảng viên Thạc sĩ

Giáo dục Mầm non, Giáo dục 

Tiểu học, Sư phạm Ngữ văn, Sư 

phạm Toán học, Sư phạm khoa 

12 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 15/8/1993 Nữ Giảng viên Thạc sĩ
Giáo dục Mầm non, Giáo dục 

mầm non

13 Nguyễn Thảo Mi 31/8/1996 Nữ Giảng viên Thạc sĩ
Giáo dục Mầm non, Giáo dục 

Tiểu học

14 Bàn Thị Hương Lan 02/12/1993 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Giáo dục Mầm non

15 Nguyễn Khải Hoàn 18/01/1964 Nam
Giảng viên 

chính
Tiến sĩ Giáo dục Tiểu học

16 Lê Trung Hiếu 08/5/1977 Nam
Giảng viên 

chính
Tiến sĩ

Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Toán 

học, Sư phạm khoa học tự nhiên

17 Vũ Thanh Bình 03/02/1985 Nam Giảng viên Thạc sĩ
Giáo dục Mầm non, Giáo dục 

Tiểu học, Sư phạm Ngữ văn

18 Lê Thị Ngọc Anh 07/11/1980 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Giáo dục Tiểu học

19 Dương Thị Ngữ 22/02/1982 Nữ Giảng viên Tiến sĩ

Giáo dục Mầm non, Giáo dục 

Tiểu học, Giáo dục mầm non, Sư 

phạm Ngữ văn

20 Nguyễn Thị Hồng Chuyên 27/7/1984 Nữ Giảng viên Tiến sĩ
Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Ngữ 

văn

21 Hà Thị Chuyên 09/4/1987 Nữ
Giảng viên 

chính
Tiến sĩ

Giáo dục Mầm non, Giáo dục 

Tiểu học

22 Hà Thị Nguyệt 01/5/1987 Nữ
Giảng viên 

chính
Thạc sĩ

Giáo dục Mầm non, Giáo dục 

Tiểu học

23 Nguyễn Thị Huyền Ngân 07/11/1990 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Giáo dục Mầm non

24 Trần Thị Tua 20/5/1969 Nữ
Giảng viên 

chính
Thạc sĩ

Giáo dục Mầm non, Giáo dục 

Tiểu học, Sư phạm Toán học

Biểu 20 B
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25 Nguyễn Thị Vui 15/01/1991 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Giáo dục Mầm non, 

26 Nguyễn Văn Dân 14/8/1972 Nam Giảng viên Đại học Giáo dục mầm non

27 Trần Anh Dũng 20/10/1976 Nam
Giảng viên 

chính
Thạc sĩ

Giáo dục Mầm non, Giáo dục 

Tiểu học, Sư phạm Sinh học, Sư 

phạm Toán học, Sư phạm khoa 

28 Nguyễn Thị Hương 24/4/1974 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Giáo dục Mầm non

29 Nguyễn Thị Nhung 30/10/1978 Nữ
Giảng viên 

chính
Thạc sĩ

Giáo dục Mầm non, Giáo dục 

Tiểu học

30 Lê Thị Thu Hà 28/01/1978 Nữ
Giảng viên 

chính
Thạc sĩ

Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Tiểu 

học

31 Phạm Thục Anh 01/05/1979 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Giáo dục Tiểu học

32 Bùi Khánh Ly 30/3/1979 Nữ Giảng viên Thạc sĩ
Giáo dục Mầm non, Giáo dục 

mầm non

33 Lê Thị Kim Ngân 24/8/1979 Nữ Giảng viên Đại học Giáo dục mầm non

34 Phạm Thị Thu Thuỷ 19/01/1979 Nữ
Giảng viên 

chính
Tiến sĩ Giáo dục Mầm non

35 Mai Thị Vân Hương 28/8/1980 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Giáo dục Tiểu học

36 Hà Mỹ Hạnh 13/8/1980 Nữ
Giảng viên 

chính
Tiến sĩ

Giáo dục Mầm non, Giáo dục 

Tiểu học

37 Hà Thị Minh Đức 05/12/1980 Nữ
Giảng viên 

chính
Thạc sĩ

Giáo dục Mầm non, Giáo dục 

Tiểu học, Sư phạm Ngữ văn

38 Vũ Thị Lan 06/8/1980 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Giáo dục Mầm non

39 Phạm Thị Thu Huyền 12/9/1980 Nữ Giảng viên Thạc sĩ
Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Ngữ 

văn

40 Vũ Quỳnh Loan 12/8/1981 Nữ
Giảng viên 

chính
Tiến sĩ

Giáo dục Mầm non, Giáo dục 

Tiểu học

41 Trần Minh Hằng 31/5/1981 Nữ Giảng viên Thạc sĩ

Giáo dục Mầm non, Giáo dục 

Tiểu học, Sư phạm Ngữ văn, Sư 

phạm Sinh học, Sư phạm Toán 

42 Hoàng Thị Thu Dung 01/9/1981 Nữ
Giảng viên 

chính
Thạc sĩ

Giáo dục Mầm non, Giáo dục 

Tiểu học, Giáo dục Tiểu học

43 Trần Thị Hồng Dung 03/11/1981 Nữ Giảng viên Thạc sĩ

Giáo dục Mầm non, Giáo dục 

Mầm non, Giáo dục Mầm non, 

Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Toán 

44 Nguyễn Thị Hương Lan 24/01/1981 Nữ
Giảng viên 

chính
Tiến sĩ

Giáo dục Mầm non, Giáo dục 

mầm non, Sư phạm Toán học

45 Trần Thị Thúy Lan 29/01/1982 Nữ Giảng viên Đại học Giáo dục mầm non

46 Dương Quỳnh Hoa 19/5/1982 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Giáo dục Mầm non

47 Đào Thị Hồng 20/3/1982 Nữ
Giảng viên 

chính
Thạc sĩ Giáo dục Tiểu học

48 Đồng Thị Xuân Dung 20/4/1982 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Sư phạm Toán học

49 Chu Thị Mỹ Nga 02/11/1982 Nữ Giảng viên Thạc sĩ
Giáo dục Mầm non, Giáo dục 

Tiểu học

50 Bùi Thị Hoàng Huệ 25/5/1983 Nữ Giảng viên Thạc sĩ
Giáo dục Mầm non, Giáo dục 

Tiểu học

51 Lương Thị Hải Hà 21/12/1983 Nữ Giảng viên Thạc sĩ
Giáo dục Mầm non, Giáo dục 

Tiểu học

52 Đinh Thị Lương 23/02/1983 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Giáo dục Mầm non



53 Bùi Thị Lan 28/9/1983 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Giáo dục Tiểu học

54 Vũ Thị Khánh Trình 16/01/1983 Nữ Giảng viên Thạc sĩ
Giáo dục Mầm non, Giáo dục 

Tiểu học

55 Chu Thị Thùy Phương 17/12/1983 Nữ
Giảng viên 

chính
Tiến sĩ

Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Ngữ 

văn

56 Tạ Thị Thanh Huyền 15/8/1984 Nữ Giảng viên Thạc sĩ
Giáo dục Mầm non, Giáo dục 

Tiểu học

57 Nguyễn Thị Thùy Dung 01/6/1984 Nữ Giảng viên Thạc sĩ
Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Toán 

học

58 Ma Thị Hồng Thu 12/10/1984 Nữ
Giảng viên 

chính
Thạc sĩ

Giáo dục Mầm non, Giáo dục 

Mầm non, Giáo dục Tiểu học

59 Mai Thị Hiền 07/10/1984 Nữ
Giảng viên 

chính
Thạc sĩ

Giáo dục Mầm non, Giáo dục 

Tiểu học, Sư phạm Toán học

60 Nguyễn Kiều Linh 16/11/1984 Nữ Giảng viên Thạc sĩ

Giáo dục Mầm non, Giáo dục 

Tiểu học, Giáo dục mầm non, Sư 

phạm Sinh học

61 Trần Thị Thanh Vân 27/6/1984 Nữ
Giảng viên 

chính
Thạc sĩ

Giáo dục Mầm non, Giáo dục 

Tiểu học, Giáo dục mầm non, Sư 

phạm khoa học tự nhiên

62 Phan Thị Hồng Nhung 29/5/1985 Nữ
Giảng viên 

chính
Tiến sĩ

Giáo dục Mầm non, Giáo dục 

Tiểu học

63 Nguyễn Thị Giang 19/6/1985 Nữ Giảng viên Thạc sĩ

Giáo dục Mầm non, Giáo dục 

Tiểu học, Giáo dục mầm non, Sư 

phạm Ngữ văn

64 Trần Thúy Vân 02/4/1984 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Giáo dục Tiểu học

65 Phạm Thu Trà 08/4/1985 Nữ Giảng viên Thạc sĩ
Giáo dục Mầm non, Giáo dục 

Tiểu học

66 Ninh Thị Bạch Diệp 11/12/1985 Nữ Giảng viên Tiến sĩ
Giáo dục Mầm non, Giáo dục 

Tiểu học, Sư phạm Sinh học

67 Quan Thị Dưỡng 10/7/1985 Nữ
Giảng viên 

chính
Thạc sĩ Giáo dục Tiểu học

68 Hoàng Thị Lệ Thương 19/3/1985 Nữ
Giảng viên 

chính
Tiến sĩ

Giáo dục Mầm non, Giáo dục 

Tiểu học, Giáo dục Tiểu học, Giáo 

dục mầm non, Sư phạm Sinh học, 

69 Phạm Thị Quyên 19/8/1985 Nữ Giảng viên Thạc sĩ

Giáo dục Mầm non, Giáo dục 

Tiểu học, Giáo dục mầm non, Sư 

phạm Ngữ văn, Sư phạm Sinh 

70 Quan Thị Dung 12/9/1985 Nữ Giảng viên Thạc sĩ
Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Sinh 

học

71 Phạm Thị Huyền 09/12/1985 Nữ Giảng viên Thạc sĩ
Giáo dục Mầm non, Giáo dục 

Tiểu học, Giáo dục mầm non

72 Đoàn Thị Cúc 25/01/1986 Nữ
Giảng viên 

chính
Tiến sĩ Giáo dục Tiểu học

73 Hà Thị Thúy Linh 01/3/1986 Nữ
Giảng viên 

chính
Thạc sĩ

Giáo dục Mầm non, Giáo dục 

Tiểu học

74 Linh Thị Thanh Loan 01/7/1986 Nữ Giảng viên Thạc sĩ
Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Toán 

học

75 Nguyễn Thị Thùy Trang 17/11/1986 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Giáo dục Tiểu học

76 Bùi Tường Vân 01/01/1987 Nữ Giảng viên Thạc sĩ
Giáo dục Mầm non, Giáo dục 

Tiểu học

77 Trương Mỹ An Ngọc 05/01/1987 Nữ Giảng viên Thạc sĩ
Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Toán 

học, Sư phạm khoa học tự nhiên

78 Phạm Thị Huyền Trang 30/12/1987 Nữ
Giảng viên 

chính
Tiến sĩ Giáo dục Tiểu học

79 Nông Thị Huyên 10/8/1987 Nữ Giảng viên Thạc sĩ
Giáo dục Mầm non, Giáo dục 

mầm non

80 Vũ Thị Tâm Hiếu 04/5/1983 Nữ Giảng viên Thạc sĩ
Giáo dục mầm non, Sư phạm Sinh 

học



81 Nguyễn Văn Hải 12/02/1987 Nam Giảng viên Thạc sĩ

Giáo dục Mầm non, Giáo dục 

Tiểu học, Giáo dục mầm non, Sư 

phạm Ngữ văn, Sư phạm Toán 

82 Khổng Chí Nguyện 12/01/1969 Nam
Giảng viên 

chính
Tiến sĩ

Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Sinh 

học, Sư phạm Toán học

83 Lê Anh Nhật 26/8/1977 Nam
Giảng viên 

chính
Tiến sĩ Sư phạm Toán học

84 Trần Vũ Phương 17/12/1981 Nam
Giảng viên 

chính
Tiến sĩ

Giáo dục Mầm non, Giáo dục 

Tiểu học

85 Nguyễn Thị Tuyết 12/4/1971 Nữ
Giảng viên 

chính
Thạc sĩ

Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Sinh 

học, Sư phạm khoa học tự nhiên

86 Phạm Thị Liên 22/3/1983 Nữ
Giảng viên 

chính
Thạc sĩ Giáo dục Tiểu học

87 Vũ Thị Hương 31/10/1985 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Giáo dục Tiểu học

88 Lý Văn Thành 15/02/1986 Nam Giảng viên Thạc sĩ

Giáo dục Mầm non, Giáo dục 

Tiểu học, Giáo dục mầm non, Sư 

phạm Ngữ văn, Sư phạm Sinh 

89 Lê Thiếu Tráng 08/4/1966 Nam
Giảng viên 

chính
Tiến sĩ

Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Toán 

học

90 Nguyễn Minh Anh Tuấn 02/7/1972 Nam
Giảng viên 

chính
Tiến sĩ

Giáo dục Mầm non, Giáo dục 

Tiểu học, Giáo dục Tiểu học, Sư 

phạm Sinh học

91 Phùng Quang Phát 17/6/1976 Nam Giảng viên Thạc sĩ
Giáo dục Mầm non, Giáo dục 

Tiểu học, Giáo dục mầm non

92 Mã Ngọc Thể 21/02/1976 Nam Giảng viên Tiến sĩ
Giáo dục Mầm non, Giáo dục 

Tiểu học

93 Lê Tuấn Ngọc 12/4/1976 Nam Giảng viên Tiến sĩ

Giáo dục Mầm non, Giáo dục 

Tiểu học, Sư phạm Ngữ văn, Sư 

phạm Toán học, Sư phạm khoa 

94 Nguyễn Mỹ Việt 15/8/1977 Nam
Giảng viên 

chính
Tiến sĩ

Giáo dục Mầm non, Giáo dục 

Tiểu học, Giáo dục mầm non, Sư 

phạm Toán học

95 Nguyễn Quang Hoài Châu 08/8/1978 Nam
Giảng viên 

chính
Thạc sĩ

Giáo dục Mầm non, Giáo dục 

Tiểu học, Sư phạm Toán học

96 Lương Mạnh Hà 13/3/1978 Nam Giảng viên Tiến sĩ
Giáo dục Mầm non, Giáo dục 

Tiểu học

97 Cao Tuấn Anh 15/3/1979 Nam
Giảng viên 

chính
Tiến sĩ

Sư phạm Toán học, Sư phạm 

khoa học tự nhiên

98 Nguyễn Duy Hưng 31/5/1979 Nam Giảng viên Đại học

Giáo dục Mầm non, Giáo dục 

Tiểu học, Giáo dục mầm non, Sư 

phạm Sinh học, Sư phạm Toán 

99 Trần Đức Đại 16/7/1980 Nam
Giảng viên 

chính
Tiến sĩ

Giáo dục Tiểu học, Giáo dục mầm 

non, Sư phạm Sinh học

100 Đinh Quang Mạnh 08/5/1981 Nam
Giảng viên 

chính
Tiến sĩ Giáo dục Tiểu học

101 Vũ Quang Thọ 09/5/1982 Nam
Giảng viên 

chính
Tiến sĩ Sư phạm Toán học

102 Trịnh Thành Yên 07/3/1982 Nam Giảng viên Thạc sĩ
Giáo dục Mầm non, Giáo dục 

Tiểu học

103 Chu Quỳnh Mai 02/02/1982 Nam Giảng viên Thạc sĩ
Giáo dục Mầm non, Giáo dục 

mầm non

104 Phạm Mạnh Hà 09/01/1982 Nam
Giảng viên 

chính
Thạc sĩ Giáo dục Tiểu học

105 Trịnh Phi Hiệp 23/02/1983 Nam Giảng viên Tiến sĩ
Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Toán 

học, Sư phạm khoa học tự nhiên

106 Bùi Trung Minh 27/9/1983 Nam Giảng viên Thạc sĩ
Giáo dục Mầm non, Giáo dục 

Tiểu học

107 Nguyễn Việt Phương 18/02/1984 Nam
Giảng viên 

chính
Thạc sĩ

Giáo dục Mầm non, Giáo dục 

Tiểu học, Giáo dục mầm non, 

Giáo dục mầm non, Sư phạm Ngữ 

108 Hứa Đức Hội 12/12/1984 Nam Giảng viên Thạc sĩ
Giáo dục Mầm non, Giáo dục 

Tiểu học



109 Nguyễn Sơn Tùng 16/01/1984 Nam Giảng viên Thạc sĩ Giáo dục Tiểu học

110 Bùi Văn Khánh 25/6/1985 Nam Giảng viên Thạc sĩ
Giáo dục Mầm non, Giáo dục 

Tiểu học

111 Tống Văn Trường 20/8/1985 Nam Giảng viên Thạc sĩ
Giáo dục Mầm non, Giáo dục 

Tiểu học

112 Đỗ Công Ba 04/9/1986 Nam Giảng viên Tiến sĩ
Giáo dục Mầm non, Giáo dục 

mầm non, Sư phạm Sinh học

113 Lê Danh Tuyên 28/9/1987 Nam Giảng viên Thạc sĩ
Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Toán 

học

114 Lục Hưng Quốc 02/4/1987 Nam Giảng viên Thạc sĩ
Giáo dục Mầm non, Giáo dục 

Tiểu học, Giáo dục mầm non

115 Dương Xuân Quyền 15/9/1987 Nam Giảng viên Thạc sĩ
Giáo dục Mầm non, Giáo dục 

Tiểu học

116 Nguyễn Văn Thành 16/11/1988 Nam Giảng viên Thạc sĩ
Giáo dục Mầm non, Giáo dục 

Tiểu học, Giáo dục mầm non

117 Bùi Ánh Tuyết 24/10/1967 Nữ
Giảng viên 

chính
Thạc sĩ Giáo dục Tiểu học

118 Trần Minh Tú 02/06/1969 Nữ
Giảng viên 

chính
Thạc sĩ Giáo dục Tiểu học

119 Dương Thị Hồng Hải 07/01/1969 Nữ
Giảng viên 

chính
Thạc sĩ

Giáo dục Mầm non, Giáo dục 

Tiểu học, Sư phạm Toán học

120 Nguyễn Tuyết Nga 20/7/1969 Nữ
Giảng viên 

chính
Thạc sĩ

Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Toán 

học, Sư phạm khoa học tự nhiên

121 Phùng Thị Thanh 01/04/1969 Nữ
Giảng viên 

chính
Tiến sĩ

Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Ngữ 

văn

122 Đoàn Thị Phương Lý 09/01/1971 Nữ
Giảng viên 

chính
Thạc sĩ

Giáo dục Mầm non, Giáo dục 

Tiểu học, Sư phạm Sinh học

123 Nguyễn Thuý Nga 06/8/1973 Nữ
Giảng viên 

chính
Thạc sĩ

Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Toán 

học, Sư phạm khoa học tự nhiên

124 Nguyễn Thị Hương 24/4/1974 Nữ Giảng viên Thạc sĩ
Giáo dục Mầm non, Giáo dục 

mầm non

125 Vũ Thị Kiều Trang 08/8/1977 Nữ
Giảng viên 

chính
Tiến sĩ

Giáo dục Mầm non, Giáo dục 

Tiểu học, Giáo dục mầm non

126 Nguyễn Thị Thanh Thảo 23/10/1977 Nữ Giảng viên Tiến sĩ
Giáo dục Mầm non, Giáo dục 

Tiểu học

127 Trần Thị Mỹ Bình 08/6/1978 Nữ
Giảng viên 

chính
Thạc sĩ

Giáo dục Mầm non, Giáo dục 

Tiểu học

128 Nguyễn Thị Hải Yến 11/01/1978 Nữ Giảng viên Thạc sĩ
Giáo dục Mầm non, Giáo dục 

mầm non

129 Phạm Thị Xuân 28/02/1978 Nữ
Giảng viên 

chính
Thạc sĩ

Giáo dục Mầm non, Giáo dục 

mầm non

II Khối ngành II

III Khối ngành III

1 Phạm Thanh Trà 01/12/1988 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kế toán

2 Trần Thị Kim Oanh 15/01/1990 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kế toán

3 Trần Thảo Nguyên 08/3/1989 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kế toán

4 Trần Hương Giang 14/3/1990 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kế toán

5 Đỗ Thị Mỹ Huyền 30/9/1990 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kế toán



6 Hoàng Anh Đào 03/7/1990 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kế toán

7 Dương Thị Ngữ 22/02/1982 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Kế toán

8 Trần Thị Diên 28/12/1979 Nữ
Giảng viên 

chính
Tiến sĩ Kế toán

9 Đinh Thị Lan 02/8/1978 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kế toán

10 Trần Anh Dũng 20/10/1976 Nam
Giảng viên 

chính
Thạc sĩ Kế toán

11 Dương Thị Hồng Hải 07/01/1969 Nữ
Giảng viên 

chính
Thạc sĩ Kế toán

12 Nguyễn Thị Kim Ngân 30/7/1988 Nữ
Giảng viên 

chính
Tiến sĩ Kế toán

13 Hoàng Thị Tuyết Mai 10/6/1988 Nữ
Giảng viên 

chính
Thạc sĩ Kế toán

14 Phạm Thục Anh 01/05/1979 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kế toán

15 Trần Minh Hằng 31/5/1981 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kế toán

16 Trần Thị Thúy Lan 29/01/1982 Nữ Giảng viên Đại học Kế toán

17 Đào Thị Hồng 20/3/1982 Nữ
Giảng viên 

chính
Thạc sĩ Kế toán

18 Tạ Thị Thanh Huyền 15/8/1984 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kế toán

19 Ma Thị Hồng Thu 12/10/1984 Nữ
Giảng viên 

chính
Thạc sĩ Kế toán

20 Mai Thị Hiền 07/10/1984 Nữ
Giảng viên 

chính
Thạc sĩ Kế toán

21 Phạm Thu Trà 08/4/1984 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kế toán

22 Phạm Thị Quyên 19/8/1985 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kế toán

23 Đỗ Hải Yến 05/4/1986 Nữ
Giảng viên 

chính
Tiến sĩ Kế toán

24 Linh Thị Thanh Loan 01/7/1986 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kế toán

25 Phạm Trung Nghĩa 29/5/1989 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kế toán

26 Nguyễn Văn Hải 12/02/1987 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kế toán

27 Lý Văn Thành 15/02/1986 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kế toán

28 Phùng Quang Phát 17/6/1976 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kế toán

29 Nguyễn Mỹ Việt 15/8/1977 Nam
Giảng viên 

chính
Tiến sĩ Kế toán

30 Lương Mạnh Hà 13/3/1978 Nam Giảng viên Tiến sĩ Kế toán

31 Nguyễn Duy Hưng 31/5/1979 Nam Giảng viên Đại học Kế toán

32 Nguyễn Việt Phương 18/02/1984 Nam
Giảng viên 

chính
Thạc sĩ Kế toán

33 Tống Văn Trường 20/8/1985 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kế toán



34 Lục Hưng Quốc 02/4/1987 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kế toán

35 Nguyễn Văn Thành 16/11/1988 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kế toán

36 Nguyễn Thuý Hằng 01/11/1996 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kế toán

IV Khối ngành IV

V Khối ngành V

1 Phạm Trung Nghĩa 29/5/1989 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp

2 Nguyễn Văn Hải 12/02/1987 Nam Giảng viên Thạc sĩ Chăn nuôi, Kinh tế nông nghiệp

3 Lê Văn Hùng 23/11/1987 Nam
Giảng viên 

chính
Tiến sĩ

Công nghệ thông tin, Khoa học 

cây trồng, Lâm sinh

4 Khổng Chí Nguyện 12/01/1969 Nam
Giảng viên 

chính
Tiến sĩ

Khoa học cây trồng, Kinh tế nông 

nghiệp, Lâm sinh

5 Lê Anh Nhật 26/8/1977 Nam
Giảng viên 

chính 
Tiến sĩ Công nghệ thông tin

6 Trần Vũ Phương 17/12/1981 Nam
Giảng viên 

chính
Tiến sĩ

Công nghệ thông tin, Công nghệ 

thông tin, Lâm sinh

7 Nguyễn Thị Tuyết 12/4/1971 Nữ
Giảng viên 

chính
Thạc sĩ Chăn nuôi, Khoa học cây trồng

8 Trần Thị Nhung 06/4/1978 Nữ
Giảng viên 

chính
Thạc sĩ Khoa học cây trồng, Lâm sinh

9 Vi Thị Nguyệt 25/9/1987 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Lâm sinh

10 Lý Văn Thành 15/02/1986 Nam Giảng viên Thạc sĩ

Chăn nuôi, Công nghệ thông tin, 

Khoa học cây trồng, Kinh tế nông 

nghiệp, Lâm sinh

11 Vi Xuân Học 05/4/1970 Nam Giảng viên Tiến sĩ
Chăn nuôi, Khoa học cây trồng, 

Lâm sinh

12 Phùng Quang Phát 17/6/1976 Nam Giảng viên Thạc sĩ

Chăn nuôi, Công nghệ thông tin, 

Khoa học cây trồng, Kinh tế nông 

nghiệp, Lâm sinh

13 Mã Ngọc Thể 21/02/1976 Nam Giảng viên Tiến sĩ Công nghệ thông tin

14 Lê Tuấn Ngọc 12/4/1976 Nam Giảng viên Tiến sĩ Công nghệ thông tin, Lâm sinh

15 Nguyễn Mỹ Việt 15/8/1977 Nam
Giảng viên 

chính
Tiến sĩ

Chăn nuôi, Công nghệ thông tin, 

Khoa học cây trồng, Khoa học cây 

trồng, Kinh tế nông nghiệp, Lâm 

16 Nguyễn Quang Hoài Châu 08/8/1978 Nam
Giảng viên 

chính
Thạc sĩ Công nghệ thông tin

17 Lương Mạnh Hà 13/3/1978 Nam Giảng viên Tiến sĩ Lâm sinh

18 Cao Tuấn Anh 15/3/1979 Nam
Giảng viên 

chính
Tiến sĩ Công nghệ thông tin

19 Nguyễn Duy Hưng 31/5/1979 Nam Giảng viên Đại học

Chăn nuôi, Công nghệ thông tin, 

Khoa học cây trồng, Kinh tế nông 

nghiệp

20 Bùi Trung Minh 27/9/1983 Nam Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ thông tin

21 Nguyễn Việt Phương 18/02/1984 Nam
Giảng viên 

chính
Thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp

22 Hứa Đức Hội 12/12/1984 Nam Giảng viên Thạc sĩ
Công nghệ thông tin, Kinh tế 

nông nghiệp

23 Tống Văn Trường 20/8/1985 Nam Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ thông tin



24 Đỗ Công Ba 04/9/1986 Nam
Giảng viên 

chính
Tiến sĩ Chăn nuôi, Lâm sinh

25 Lục Hưng Quốc 02/4/1987 Nam Giảng viên Thạc sĩ

Chăn nuôi, Công nghệ thông tin, 

Khoa học cây trồng, Kinh tế nông 

nghiệp

26 Đỗ Xuân Trường 05/12/1988 Nam Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ thông tin

27 Nguyễn Văn Thành 16/11/1988 Nam Giảng viên Thạc sĩ
Chăn nuôi, Khoa học cây trồng, 

Kinh tế nông nghiệp, Lâm sinh

28 Nguyễn Thị Thu Hiền 19/7/1970 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Khoa học cây trồng, Lâm sinh

29 Nguyễn Thị Minh Huệ 28/12/1974 Nữ Giảng viên Thạc sĩ
Chăn nuôi, Khoa học cây trồng, 

Kinh tế nông nghiệp, Lâm sinh

30 Trần Thị Mỹ Bình 08/6/1978 Nữ
Giảng viên 

chính
Thạc sĩ

Công nghệ thông tin, Kinh tế 

nông nghiệp

31 Phạm Thục Anh 01/05/1979 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ thông tin, Lâm sinh

32 Trương Thị Hoài Linh 12/06/1980 Nữ
Giảng viên 

chính
Thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp

33 Trần Minh Hằng 31/5/1981 Nữ Giảng viên Thạc sĩ

Chăn nuôi, Công nghệ thông tin, 

Khoa học cây trồng, Khoa học cây 

trồng, Kinh tế nông nghiệp

34 Hoàng Thị Thu Dung 01/9/1981 Nữ
Giảng viên 

chính
Thạc sĩ Công nghệ thông tin

35 Trần Thị Hồng Dung 03/11/1981 Nữ Giảng viên Thạc sĩ

Chăn nuôi, Chăn nuôi, Công nghệ 

thông tin, Khoa học cây trồng, 

Khoa học cây trồng, Kinh tế nông 

36 Đào Thị Hồng 20/3/1982 Nữ
Giảng viên 

chính
Thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp

37 Đồng Thị Xuân Dung 20/4/1982 Nữ Giảng viên Thạc sĩ
Công nghệ thông tin, Kinh tế 

nông nghiệp, Lâm sinh

38 Bùi Thị Lan 28/9/1983 Nữ Giảng viên Thạc sĩ
Khoa học cây trồng, Kinh tế nông 

nghiệp

39 Vũ Thị Khánh Trình 16/01/1983 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ thông tin

40 Tạ Thị Thanh Huyền 15/8/1984 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ thông tin

41 Nguyễn Thị Thùy Dung 01/6/1984 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp

42 Ma Thị Hồng Thu 12/10/1984 Nữ
Giảng viên 

chính
Thạc sĩ

Công nghệ thông tin, Công nghệ 

thông tin, Kinh tế nông nghiệp, 

Kinh tế nông nghiệp

43 Mai Thị Hiền 07/10/1984 Nữ
Giảng viên 

chính
Thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp

44 Nguyễn Thị Hà Phương 01/5/1984 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ thông tin

45 Trần Nguyễn Thu Trang 25/6/1985 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp

46 Phan Thị Hồng Nhung 29/5/1985 Nữ
Giảng viên 

chính
Tiến sĩ

Công nghệ thông tin, Khoa học 

cây trồng, Kinh tế nông nghiệp, 

Lâm sinh

47 Nguyễn Thị Giang 19/6/1985 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp

48 Trần Thúy Vân 02/4/1984 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ thông tin

49 Phạm Thu Trà 08/4/1985 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ thông tin

50 Ninh Thị Bạch Diệp 11/12/1985 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Lâm sinh

51 Quan Thị Dưỡng 10/7/1985 Nữ
Giảng viên 

chính
Thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp



52 Hoàng Thị Lệ Thương 19/3/1985 Nữ
Giảng viên 

chính
Tiến sĩ Chăn nuôi, Khoa học cây trồng

53 Phạm Thị Quyên 19/8/1985 Nữ Giảng viên Thạc sĩ

Chăn nuôi, Công nghệ thông tin, 

Khoa học cây trồng, Kinh tế nông 

nghiệp, Lâm sinh

54 Đỗ Hải Yến 05/4/1986 Nữ
Giảng viên 

chính
Tiến sĩ

Kinh tế nông nghiệp, Lâm sinh, 

Lâm sinh

55 Linh Thị Thanh Loan 01/7/1986 Nữ Giảng viên Thạc sĩ
Chăn nuôi, Chăn nuôi, Lâm sinh, 

Lâm sinh

56 Nguyễn Thị Kim Ngân 30/7/1988 Nữ
Giảng viên 

chính
Tiến sĩ Kinh tế nông nghiệp

57 Hoàng Thị Tuyết Mai 10/6/1988 Nữ
Giảng viên 

chính
Thạc sĩ

Công nghệ thông tin, Khoa học 

cây trồng

58 Phạm Thanh Trà 01/12/1988 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp

59 Hoàng Thị Thẻ 19/10/1988 Nữ
Giảng viên 

chính
Thạc sĩ Công nghệ thông tin

60 Hà Thị Thu Trang 15/12/1988 Nữ Giảng viên Thạc sĩ
Công nghệ thông tin, Khoa học 

cây trồng, Kinh tế nông nghiệp

61 Hoàng Thị Mến 18/10/1988 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Lâm sinh

62 Hoàng Thị Trang 13/9/1989 Nữ Giảng viên Tiến sĩ

Công nghệ thông tin, Khoa học 

cây trồng, Kinh tế nông nghiệp, 

Lâm sinh

63 Hoàng Thị Thu Hoàn 22/5/1989 Nữ Giảng viên Tiến sĩ
Chăn nuôi, Khoa học cây trồng, 

Lâm sinh

64 Đào Thị Thu Hà 01/10/1989 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Lâm sinh

65 Nguyễn Mai Chinh 02/3/1989 Nữ Giảng viên Thạc sĩ
Công nghệ thông tin, Kinh tế 

nông nghiệp, Lâm sinh

66 Trần Thảo Nguyên 08/3/1989 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp

67 Trần Hương Giang 14/3/1990 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp

68 Nguyễn Thị Dung 26/8/1990 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Chăn nuôi

69 Nguyễn Thị Hồng Vân 14/01/1990 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Chăn nuôi

70 Đỗ Thị Mỹ Huyền 30/9/1990 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp

71 Hoàng Anh Đào 03/7/1990 Nữ Giảng viên Thạc sĩ
Công nghệ thông tin, Kinh tế 

nông nghiệp

72 Trịnh Phương Ngọc 26/08/1991 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Khoa học cây trồng, Lâm sinh

73 Lê Trung Hiếu 08/5/1977 Nam
Giảng viên 

chính
Tiến sĩ Kinh tế nông nghiệp

74 Trần Quang Huy 03/8/1978 Nam
Giảng viên 

chính
Tiến sĩ Công nghệ thông tin, Lâm sinh

75 Vũ Thanh Bình 03/02/1985 Nam Giảng viên Thạc sĩ
Công nghệ thông tin, Công nghệ 

thông tin

76 Hà Thị Chuyên 09/4/1987 Nữ
Giảng viên 

chính
Tiến sĩ Công nghệ thông tin

77 Trần Thị Diên 28/12/1979 Nữ
Giảng viên 

chính
Tiến sĩ Kinh tế nông nghiệp

78 Vũ Đăng Cang 28/01/1969 Nam Giảng viên Thạc sĩ
Chăn nuôi, Khoa học cây trồng, 

Lâm sinh

79 Đinh Thị Lan 02/8/1978 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp



80 Trần Anh Dũng 20/10/1976 Nam
Giảng viên 

chính
Thạc sĩ

Chăn nuôi, Công nghệ thông tin, 

Khoa học cây trồng, Kinh tế nông 

nghiệp, Lâm sinh

81 Nguyễn Thị Nhung 30/10/1978 Nữ Giảng viên Thạc sĩ
Công nghệ thông tin, Khoa học 

cây trồng, Kinh tế nông nghiệp

VI Khối ngành VI

1 Đỗ Công Ba 04/9/1986 Nam
Giảng viên 

chính
Tiến sĩ Dược học, Điều dưỡng

2 Lê Danh Tuyên 28/9/1987 Nam Giảng viên Thạc sĩ Dược học, Điều dưỡng

3 Lục Hưng Quốc 02/4/1987 Nam Giảng viên Thạc sĩ Dược học, Điều dưỡng

4 Nguyễn Văn Thành 16/11/1988 Nam Giảng viên Thạc sĩ Dược học, Điều dưỡng

5 Nguyễn Thị Dung 26/8/1990 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Dược học, Điều dưỡng

6 Ma Thị Ngọc Ánh 05/9/1990 Nữ Giảng viên Đại học Điều dưỡng

7 Ngô Thanh Huyền 14/12/1991 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Dược học, Điều dưỡng

8 Trần Quang Huy 03/8/1978 Nam
Giảng viên 

chính
Tiến sĩ Dược học

9 Vũ Thanh Bình 03/02/1985 Nam Giảng viên Thạc sĩ Điều dưỡng

10 Trần Thị Diên 28/12/1979 Nữ
Giảng viên 

chính
Tiến sĩ Dược học

11 Nguyễn Văn Thắng 02/10/1986 Nam Giảng viên Thạc sĩ Dược học, Điều dưỡng

12 Trần Anh Dũng 20/10/1976 Nam
Giảng viên 

chính
Thạc sĩ Dược học, Điều dưỡng

13 Nguyễn Thị Hương 01/08/1966 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Dược học, Điều dưỡng

14 Nguyễn Thị Nhung 30/10/1978 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Dược học

15 Trần Thị Mỹ Bình 08/6/1978 Nữ
Giảng viên 

chính
Thạc sĩ Dược học, Điều dưỡng

16 Phạm Thục Anh 01/05/1979 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Điều dưỡng

17 Hà Mỹ Hạnh 13/8/1980 Nữ
Giảng viên 

chính
Tiến sĩ Dược học

18 Trần Minh Hằng 31/5/1981 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Dược học, Điều dưỡng

19 Đồng Thị Xuân Dung 20/4/1982 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Dược học, Điều dưỡng

20 Bùi Thị Hoàng Huệ 25/5/1983 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Điều dưỡng

21 Tạ Thị Thanh Huyền 15/8/1984 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Dược học

22 Nguyễn Thị Thùy Dung 01/6/1984 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Dược học

23 Phan Thị Hồng Nhung 29/5/1985 Nữ
Giảng viên 

chính
Tiến sĩ Dược học, Điều dưỡng

24 Trần Thúy Vân 02/4/1984 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Điều dưỡng

25 Phạm Thu Trà 08/4/1985 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Điều dưỡng



26 Hoàng Thị Lệ Thương 19/3/1985 Nữ
Giảng viên 

chính
Tiến sĩ Dược học, Điều dưỡng

27 Phạm Thị Quyên 19/8/1985 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Dược học, Điều dưỡng

28 Đỗ Hải Yến 05/4/1986 Nữ
Giảng viên 

chính
Tiến sĩ Dược học, Dược học

29 Đoàn Thị Cúc 25/01/1986 Nữ
Giảng viên 

chính
Tiến sĩ Dược học

30 Hà Thị Thu Trang 15/12/1988 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Dược học, Điều dưỡng

31 Hoàng Thị Trang 13/9/1989 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Dược học, Điều dưỡng

32 Nguyễn Thị Nguyệt 04/8/1989 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Dược học, Điều dưỡng

33 Vũ Thị Tâm Hiếu 04/5/1983 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Dược học, Điều dưỡng

34 Nguyễn Thu Hiền 04/8/1987 Nữ Giảng viên Đại học Dược học, Điều dưỡng

35 Nguyễn Văn Hải 12/02/1987 Nam Giảng viên Thạc sĩ Dược học, Điều dưỡng

36 Lê Văn Hùng 23/11/1987 Nam
Giảng viên 

chính
Tiến sĩ Dược học

37 Khổng Chí Nguyện 12/01/1969 Nam
Giảng viên 

chính
Tiến sĩ Dược học

38 Trần Vũ Phương 17/12/1981 Nam
Giảng viên 

chính
Tiến sĩ Dược học

39 Nguyễn Thị Tuyết 12/4/1971 Nữ
Giảng viên 

chính
Thạc sĩ Điều dưỡng

40 Lê Thiếu Tráng 08/4/1966 Nam
Giảng viên 

chính
Tiến sĩ Dược học

41 Phùng Quang Phát 17/6/1976 Nam Giảng viên Thạc sĩ Dược học, Điều dưỡng

42 Mã Ngọc Thể 21/02/1976 Nam Giảng viên Tiến sĩ Dược học

43 Lê Tuấn Ngọc 12/4/1976 Nam Giảng viên Tiến sĩ Dược học

44 Nguyễn Mỹ Việt 15/8/1977 Nam
Giảng viên 

chính
Tiến sĩ Dược học, Điều dưỡng

45 Lương Mạnh Hà 13/3/1978 Nam Giảng viên Tiến sĩ Dược học, Điều dưỡng

46 Cao Tuấn Anh 15/3/1979 Nam
Giảng viên 

chính
Tiến sĩ Điều dưỡng

47 Nguyễn Duy Hưng 31/5/1979 Nam Giảng viên Đại học Dược học, Điều dưỡng

48 Trần Đức Đại 16/7/1980 Nam
Giảng viên 

chính
Tiến sĩ Dược học

49 Vũ Quang Thọ 09/5/1982 Nam
Giảng viên 

chính
Tiến sĩ Dược học, Điều dưỡng

50 Chu Quỳnh Mai 02/02/1982 Nam Giảng viên Thạc sĩ Dược học, Điều dưỡng

51 Trịnh Phi Hiệp 23/02/1983 Nam
Giảng viên 

chính
Thạc sĩ Dược học, Điều dưỡng

52 Bùi Trung Minh 27/9/1983 Nam Giảng viên Thạc sĩ Điều dưỡng

53 Tống Văn Trường 20/8/1985 Nam Giảng viên Thạc sĩ Dược học, Điều dưỡng



54 Lê Kim Việt 22/7/1967 Nam
Giảng viên 

chính

Chuyên 

khoa II
Điều dưỡng

55 Trần Thị Giáng Hương 05/11/1976 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Điều dưỡng

VII Khối ngành VII

1 Trần Thảo Nguyên 08/3/1989 Nữ Giảng viên Thạc sĩ
Kinh tế đầu tư, Quản trị dịch vụ 

du lịch và lữ hành

2 Trần Hương Giang 14/3/1990 Nữ Giảng viên Thạc sĩ
Kinh tế đầu tư, Quản trị dịch vụ 

du lịch và lữ hành

3 Đỗ Thị Mỹ Huyền 30/9/1990 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kinh tế đầu tư

4 Hoàng Anh Đào 03/7/1990 Nữ Giảng viên Thạc sĩ

Chính trị học, Kinh tế đầu tư, 

Quản lý văn hoá, Quản trị dịch vụ 

du lịch và lữ hành

5 Phạm Hồng Ngân 07/4/1990 Nữ Giảng viên Thạc sĩ
Quản lý văn hoá, Quản trị dịch vụ 

du lịch và lữ hành

6 Nguyễn Thị Linh Thảo 20/3/1991 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Quản lý văn hoá, Quản lý văn hoá

7 Trịnh Phương Ngọc 26/08/1991 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Quản lý đất đai

8 Nguyễn Thị Thuỳ 20/3/1991 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Công tác xã hội, Quản lý văn hoá

9 Nguyễn Khải Hoàn 18/01/1964 Nam
Giảng viên 

chính
Tiến sĩ Công tác xã hội

10 Trần Quang Huy 03/8/1978 Nam
Giảng viên 

chính
Tiến sĩ

Chính trị học, Kinh tế đầu tư, 

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ 

hành, Tâm lý học

11 Dương Thị Ngữ 22/02/1982 Nữ Giảng viên Tiến sĩ
Quản lý văn hoá, Quản trị dịch vụ 

du lịch và lữ hành

12 Trần Thị Diên 28/12/1979 Nữ
Giảng viên 

chính
Tiến sĩ Kinh tế đầu tư

13 Hà Thị Nguyệt 01/5/1987 Nữ
Giảng viên 

chính
Thạc sĩ Công tác xã hội, Tâm lý học

14 Vũ Đăng Cang 28/01/1969 Nam Giảng viên Thạc sĩ Quản lý đất đai

15 Trần Thị Tua 20/5/1969 Nữ
Giảng viên 

chính
Thạc sĩ Công tác xã hội, Tâm lý học

16 Đinh Thị Lan 02/8/1978 Nữ
Giảng viên 

chính
Thạc sĩ Kinh tế đầu tư

17 Trần Anh Dũng 20/10/1976 Nam
Giảng viên 

chính
Thạc sĩ

Công tác xã hội, Kinh tế đầu tư, 

Quản lý văn hoá, Quản lý đất đai, 

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ 

18 Nguyễn Thị Nhung 30/10/1978 Nữ
Giảng viên 

chính
Thạc sĩ Chính trị học

19 Lê Thị Thu Hà 28/01/1978 Nữ
Giảng viên 

chính
Thạc sĩ

Công tác xã hội, Công tác xã hội, 

Tâm lý học

20 Trần Thị Bình 14/7/1975 Nữ
Giảng viên 

chính
Thạc sĩ Quản lý đất đai

21 Nguyễn Thị Thanh Thảo 23/10/1977 Nữ Giảng viên Tiến sĩ
Quản lý văn hoá, Quản trị dịch vụ 

du lịch và lữ hành

22 Trần Thị Mỹ Bình 08/6/1978 Nữ
Giảng viên 

chính
Thạc sĩ Chính trị học, Tâm lý học

23 Phạm Thục Anh 01/05/1979 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kinh tế đầu tư, Tâm lý học

24 Phạm Thị Thu Thuỷ 19/01/1979 Nữ
Giảng viên 

chính
Tiến sĩ Tâm lý học

25 Mai Thị Vân Hương 28/8/1980 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Quản lý văn hoá



26 Hà Mỹ Hạnh 13/8/1980 Nữ
Giảng viên 

chính
Tiến sĩ Công tác xã hội, Tâm lý học

27 Trương Thị Hoài Linh 12/06/1980 Nữ
Giảng viên 

chính
Thạc sĩ Kinh tế đầu tư

28 Hà Thị Minh Đức 05/12/1980 Nữ
Giảng viên 

chính
Thạc sĩ

Công tác xã hội, Quản lý văn hoá, 

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ 

hành, Tâm lý học

29 Trần Minh Hằng 31/5/1981 Nữ Giảng viên Thạc sĩ

Chính trị học, Công tác xã hội, 

Kinh tế đầu tư, Quản lý văn hoá, 

Quản lý đất đai, Quản trị dịch vụ 

30 Hoàng Thị Thu Dung 01/9/1981 Nữ
Giảng viên 

chính
Thạc sĩ

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ 

hành, Quản trị dịch vụ du lịch và 

lữ hành

31 Đào Thị Hồng 03-20-1982 Nữ
Giảng viên 

chính
Thạc sĩ Kinh tế đầu tư

32 Đồng Thị Xuân Dung 20/4/1982 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Tâm lý học

33 Chu Thị Mỹ Nga 02/11/1982 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Công tác xã hội, Tâm lý học

34 Nguyễn Thu Hoàn 21/6/1982 Nữ
Giảng viên 

chính
Thạc sĩ

Quản lý văn hoá, Quản lý văn 

hoá, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ 

hành

35 Bùi Thị Lan 28/9/1983 Nữ Giảng viên Thạc sĩ

Kinh tế đầu tư, Quản lý văn hoá, 

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ 

hành, Tâm lý học

36 Tạ Thị Thanh Huyền 15/8/1984 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kinh tế đầu tư, Tâm lý học

37 Nguyễn Thị Thùy Dung 01/6/1984 Nữ Giảng viên Thạc sĩ

Chính trị học, Công tác xã hội, 

Quản lý văn hoá, Quản trị dịch vụ 

du lịch và lữ hành

38 Phan Thị Hồng Nhung 29/5/1985 Nữ
Giảng viên 

chính
Tiến sĩ

Chính trị học, Kinh tế đầu tư, 

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ 

hành, Tâm lý học

39 Hà Thuý Mai 14/7/1985 Nữ
Giảng viên 

chính
Tiến sĩ

Quản lý văn hoá, Quản trị dịch vụ 

du lịch và lữ hành

40 Trần Thúy Vân 02/4/1984 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Chính trị học

41 Ninh Thị Bạch Diệp 11/12/1985 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Tâm lý học

42 Quan Thị Dưỡng 10/7/1985 Nữ
Giảng viên 

chính
Thạc sĩ

Quản lý đất đai, Quản trị dịch vụ 

du lịch và lữ hành

43 Hoàng Thị Lệ Thương 19/3/1985 Nữ
Giảng viên 

chính
Tiến sĩ Quản lý đất đai

44 Phạm Thị Quyên 19/8/1985 Nữ Giảng viên Thạc sĩ

Công tác xã hội, Kinh tế đầu tư, 

Quản lý văn hoá, Quản lý đất đai, 

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ 

45 Hoàng Linh Chi 03/5/1985 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

46 Đỗ Hải Yến 05/4/1986 Nữ Giảng viên Tiến sĩ
Kinh tế đầu tư, Quản trị dịch vụ 

du lịch và lữ hành

47 Đoàn Thị Cúc 25/01/1986 Nữ
Giảng viên 

chính
Tiến sĩ

Công tác xã hội, Công tác xã hội, 

Tâm lý học

48 Hà Thị Thúy Linh 01/3/1986 Nữ
Giảng viên 

chính
Thạc sĩ Quản lý văn hoá

49 Linh Thị Thanh Loan 01/7/1986 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Quản lý đất đai, Quản lý đất đai

50 Bùi Tường Vân 01/01/1987 Nữ Giảng viên Thạc sĩ
Quản lý văn hoá, Quản trị dịch vụ 

du lịch và lữ hành

51 Phạm Thị Huyền Trang 30/12/1987 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

52 Nguyễn Thị Thanh Loan 29/3/1987 Nữ
Giảng viên 

chính
Thạc sĩ Quản lý văn hoá

53 Nguyễn Thị Kim Ngân 30/7/1988 Nữ
Giảng viên 

chính
Tiến sĩ

Kinh tế đầu tư, Quản lý văn hoá, 

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành



54 Hoàng Thị Tuyết Mai 10/6/1988 Nữ
Giảng viên 

chính
Thạc sĩ

Chính trị học, Kinh tế đầu tư, 

Tâm lý học

55 Phạm Thanh Trà 01/12/1988 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kinh tế đầu tư

56 Hoàng Thị Thẻ 19/10/1988 Nữ
Giảng viên 

chính
Thạc sĩ Quản lý văn hoá, Tâm lý học

57 Hà Thị Thu Trang 15/12/1988 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kinh tế đầu tư

58 Hoàng Thị Trang 13/9/1989 Nữ Giảng viên Tiến sĩ
Kinh tế đầu tư, Quản trị dịch vụ 

du lịch và lữ hành, Tâm lý học

59 Hoàng Thị Thu Hoàn 22/5/1989 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Quản lý đất đai

60 Hà Thu Huyền 12-20-1989 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Quản lý văn hoá

61 Nguyễn Mai Chinh 02/3/1989 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Chính trị học

62 Phạm Trung Nghĩa 29/5/1989 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kinh tế đầu tư

63 Nguyễn Văn Hải 12/02/1987 Nam Giảng viên Thạc sĩ
Chính trị học, Kinh tế đầu tư, 

Quản lý đất đai

64 Lê Văn Hùng 23/11/1987 Nam Giảng viên Tiến sĩ Kinh tế đầu tư

65 Khổng Chí Nguyện 12/01/1969 Nam
Giảng viên 

chính
Tiến sĩ Kinh tế đầu tư

66 Lê Anh Nhật 26/8/1977 Nam
Giảng viên 

chính
Tiến sĩ Tâm lý học

67 Trần Vũ Phương 17/12/1981 Nam
Giảng viên 

chính
Tiến sĩ

Công tác xã hội, Kinh tế đầu tư, 

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ 

hành, Tâm lý học

68 Nguyễn Thị Tuyết 12/4/1971 Nữ
Giảng viên 

chính
Thạc sĩ Quản lý đất đai

69 Trần Thị Nhung 06/4/1978 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Quản lý đất đai

70 Lý Văn Thành 15/02/1986 Nam Giảng viên Thạc sĩ

Công tác xã hội, Kinh tế đầu tư, 

Quản lý văn hoá, Quản lý đất đai, 

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ 

71 Lê Thiếu Tráng 08/4/1966 Nam
Giảng viên 

chính
Tiến sĩ Kinh tế đầu tư

72 Vi Xuân Học 05/4/1970 Nam Giảng viên Tiến sĩ Quản lý đất đai

73 Phùng Quang Phát 17/6/1976 Nam Giảng viên Thạc sĩ

Chính trị học, Công tác xã hội, 

Kinh tế đầu tư, Quản lý văn hoá, 

Quản lý đất đai, Quản trị dịch vụ 

74 Mã Ngọc Thể 21/02/1976 Nam Giảng viên Tiến sĩ Công tác xã hội, Tâm lý học

75 Lê Tuấn Ngọc 12/4/1976 Nam Giảng viên Tiến sĩ Kinh tế đầu tư, Tâm lý học

76 Nguyễn Mỹ Việt 15/8/1977 Nam
Giảng viên 

chính
Tiến sĩ

Chính trị học, Công tác xã hội, 

Kinh tế đầu tư, Quản lý văn hoá, 

Quản lý đất đai, Quản trị dịch vụ 

77 Nguyễn Duy Hưng 31/5/1979 Nam Giảng viên Đại học

Chính trị học, Công tác xã hội, 

Kinh tế đầu tư, Quản lý đất đai, 

Tâm lý học

78 Trịnh Thành Yên 07/3/1982 Nam Giảng viên Thạc sĩ Công tác xã hội, Tâm lý học

79 Nguyễn Việt Phương 18/02/1984 Nam Giảng viên Thạc sĩ

Chính trị học, Chính trị học, Quản 

lý văn hoá, Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành

80 Đỗ Công Ba 04/9/1986 Nam Giảng viên Tiến sĩ Tâm lý học

81 Lục Hưng Quốc 02/4/1987 Nam Giảng viên Thạc sĩ

Chính trị học, Công tác xã hội, 

Kinh tế đầu tư, Quản lý văn hoá, 

Quản lý đất đai, Quản trị dịch vụ 



82 Dương Xuân Quyền 15/9/1987 Nam Giảng viên Thạc sĩ Quản lý văn hoá

83 Đỗ Xuân Trường 05/12/1988 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kinh tế đầu tư

84 Nguyễn Văn Thành 16/11/1988 Nam Giảng viên Thạc sĩ

Công tác xã hội, Quản lý văn hoá, 

Quản lý đất đai, Quản trị dịch vụ 

du lịch và lữ hành, Tâm lý học

85 Nguyễn Khánh Duy 12/10/1994 Nam Giảng viên Thạc sĩ Quản lý đất đai

86 Trần Minh Tú 02/06/1969 Nữ
Giảng viên 

chính
Thạc sĩ Quản lý văn hoá, Tâm lý học

87 Dương Thị Hồng Hải 07/01/1969 Nữ
Giảng viên 

chính
Thạc sĩ Kinh tế đầu tư, Quản lý đất đai

88 Nguyễn Thị Thu Hiền 19/7/1970 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Quản lý đất đai

89 Đoàn Thị Phương Lý 09/01/1971 Nữ
Giảng viên 

chính
Thạc sĩ Tâm lý học

90 Nguyễn Thị Minh Huệ 28/12/1974 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Quản lý đất đai

91 Vũ Thị Kiều Trang 08/8/1977 Nữ
Giảng viên 

chính
Tiến sĩ Tâm lý học

92 Nguyễn Thuý Hằng 01/11/1996 Nữ Giảng viên Thạc sĩ
Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ 

hành



STT Khối ngành Tỷ lệ sinh viên/Giảng viên cơ hữu quy đổi

1 Khối ngành I 13.4

2 Khối ngành II

3 Khối ngành III 19.8

4 Khối ngành IV

5 Khối ngành V 7.6

6 Khối ngành VI 5.9

7 Khối ngành VII 7.3

Biểu 20 C

Công khai tỷ lệ sinh viên/giảng viên quy đổi

(Kèm theo Thông báo số       /TB-ĐHTTr ngày        /     /2024 của Trường Đại học Tân Trào)
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